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TRƯỜNG TIỂU HỌC  BÀI ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ I 

  Năm học: 20 – 20 

  MÔN: TOÁN – LỚP 2 

 Thời gian: 40 phút 

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Câu 1: Số liền trước của 60 là: 

A. 61 B. 59 C. 50 

Câu 2: Tổng của 25 và 65 là: 

A. 80 B. 90 C. 85 

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? 

A. 28 + 15 B. 50 - 5 C. 17 + 29 

Câu 4: Trong phép trừ  …. - 18 = 32. Số bị trừ ….  là: 

A. 14 B. 40 C. 50 

Câu 5: 50cm = ... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 5 B. 50 C. 500 

Câu 6: Thùng thứ nhất đựng 28 lít nước mắm, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng 

thứ nhất 9 lít. Vậy thùng thứ hai đựng số lít nước mắm là: 

A. 37 lít B. 19 lít C. 21 lít 

Câu 7: Quan sát hình vẽ dưới đây, quả dưa hấu cân nặng là: 

 

A. 2 kg B. 3 kg C. 1 kg 

Câu 8: Hình vẽ bên dưới có ... hình tứ giác. 

 



1 dm 9 cm 12 cm 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 

I.  Phần tự luận: (5 điểm)  

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

61 - 25 28 + 44 54 + 46 100 - 37 
 

Bài 2. Tính: 

35l + 12l + 8l =   72kg - 15kg - 10kg =   

Bài 3. Đàn gà nhà Lan có 42 con, mẹ đã bán đi 18 con. Hỏi đàn gà nhà Lan 

còn lại bao nhiêu con? 

Bài giải 

Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc sau: 

 

Bài giải 

Bài 5. Cho phép tính trừ có hiệu là 35. Hiệu đó thay đổi thế nào nếu: 

a. Số bị trừ tăng lên 1 chục? 

 

b. Số trừ tăng lên 5 đơn vị? 

 


